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	HƯỚNG DẪN

Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo

Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/1013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Quy chế); Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/6/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội với những nội dung sau đây:

A. Mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội 
1. Giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

2. Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

B. Nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội
Khi thực hiện giám sát và phản biện xã hội, các cấp công đoàn phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


2. Có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan cùng cấp; không làm trở ngại các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát và phản biện xã hội.


3. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng.


4. Tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn và của Nhà nước.

C. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội
I. Hoạt động giám sát
1. Đối tượng giám sát 

1.1. Đối với cơ quan, tổ chức

- Đối với tổ chức Đảng : Giám sát hoạt động các cơ quan của Đảng từ Tỉnh đến chi bộ đảng;

- Đối với các cơ quan Nhà nước : Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp.  
- Đối với đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp : Các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

1.2. Đối với cá nhân
Là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại tiết 1.1 điểm 1 này.

2. Nội dung và phạm vi giám sát 
2.1. Đối với cơ quan, tổ chức 

Công đoàn các cấp căn cứ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chức năng, nhiệm vụ từng cấp Công đoàn để tổ chức giám sát cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện giám sát đối với những nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. 

 Nội dung giám sát : 
- Phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc làm, bảo đảm việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, đào tạo lại nâng cao trình độ cho người lao động; thi đua khen thưởng; các dự án nhà ở, hạ tầng xã hội và thiết chế văn hóa cho người lao động làm việc tại các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế và người thu nhập thấp ở đô thị; Giá dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý như giá điện sinh hoạt, giá nước sinh hoạt, giá nhiên liệu, giá viện phí, giá học phí…

- Thực hiện quy hoạch, kế hoạch và sử dụng quỹ đất đai để thực hiện dự án xây nhà ở xã hội. 

- Tiền lương, thu nhập; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động.

- Thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Công đoàn, Luật Việc làm và các luật khác có liên quan đến người lao động.

- Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ; tổ chức hoạt động Ban thanh tra nhân dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức và lao động.

- Thực hiện các chính sách khác có liên quan đến người lao động, như chính sách đối với người lao động khi sắp xếp, cổ phần hóa, giải thể, phá sản doanh nghiệp v.v….
2.2. Đối với cá nhân:

Giám sát đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp nhà nước về thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương Đảng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các luật liên quan khác và theo quyết định của cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ.

3. Phương pháp tiến hành giám sát
3.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát:

a. Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát : 

Quý IV hàng năm, căn cứ thực tế việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở từng cấp về các nội dung nêu tại Điểm 2 Mục I này, kế hoạch giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để xác định nội dung, đối tượng phạm vi giám sát, hình thức giám sát.

b. Khi xây dựng kế hoạch giám sát cần có sự phối hợp chặt chẽ, cụ thể:

- Khi giám sát cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và cơ quan, đơn vị trực thuộc, Công đoàn phối hợp với cơ quan thường trực cùng cấp để thống nhất mục đích, yêu cầu nội dung, thời gian,  số lượng cơ quan, đơn vị thực hiện.

- Đối với doanh nghiệp trong phạm vi giám sát, Công đoàn phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và số doanh nghiệp giám sát để tránh trùng lắp với đoàn giám sát khác.  

3.2. Ban hành kế hoạch giám sát 

a. Sau khi chuẩn bị xong nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát, Chủ tịch Công đoàn cấp ra quyết định ban hành và gửi cho:

- Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tạo điều kiện hoặc tham gia giám sát, đồng thời gửi công đoàn cấp trên trực tiếp để báo cáo; 

- Công đoàn cấp dưới và đối tượng giám sát để thực hiện theo chương trình, kế hoạch giám sát. 

3.3. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát
a. Sau khi ban hành chương trình, kế hoạch giám sát:

 - Chủ tịch công đoàn cấp nào quyết định thành lập đoàn giám sát đến làm việc với cấp ủy đồng cấp và cơ quan đơn vị trực thuộc cấp ủy; làm việc với chính quyền đồng cấp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tìm hiểu đánh giá việc thực hiện nội dung giám sát. Trong chương trình, kế hoạch nếu có nội dung phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thì phải mời đại diện tham gia đoàn giám sát. Khi đến giám sát cơ quan, đơn vị cấp dưới, phải mời đại diện cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đối tượng giám sát tham gia đoàn.

- Khi đến doanh nghiệp nhà nước thực hiện kế hoạch giám sát, phải mời đại diện cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp liên quan tham gia đoàn giám sát. Khi giám sát đối với  doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thì mời và đề nghị đại diện lãnh đạo cơ quan Nhà nước cùng cấp tham gia làm Trưởng đoàn giám sát.

- Trường hợp chương trình, kế hoạch chỉ giám sát tại một cơ quan, một đơn vị, một doanh nghiệp thì khi kết thúc phải có báo cáo giám sát gửi cho đối tượng giám sát và cơ quan quản lý trực tiếp của Đảng hoặc của Nhà nước cùng cấp.

- Trường hợp chương trình, kế hoạch giám sát một cấp ủy, một cấp chính quyền thì kết thúc phải có báo cáo giám sát với cấp ủy, cấp chính quyền đó và báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Kết quả giám sát, phát hiện điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm để nhân rộng điển hình.

b. Giao cho CĐ cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát
- Cấp công đoàn được giao thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát đối tượng giám sát trong phạm vi phân cấp quản lý phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại ý (a),Tiết 3.3 Điểm 3 Mục I Hướng dẫn này. 

- Trước khi thực hiện phải báo cáo cấp ủy, chính quyền cấp biết để tạo điều kiện tổ chức thực hiện.
- Báo cáo kết quả giám sát về Công đoàn cấp trên

3.4. Các hình thức tiến hành giám sát:

a. Tổ chức đoàn giám sát đến gặp trực tiếp đối tượng giám sát yêu cầu cung cấp thông tin, tư liệu làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nội dung giám sát: Văn bản chỉ đạo, báo cáo kiểm tra, báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra và các tài liệu khác liên quan đến nội dung giám sát; trao đổi, phỏng vấn trực tiếp làm rõ nội dung cần quan tâm. 

b. Tổ chức đối thoại giữa đại diện tổ chức Công đoàn với đối tượng được về nội dung người lao động đang quan tâm cần làm rõ trả lời nhằm ổn định tư tưởng công chức, viên chức và người lao động.

c. Tổ chức lấy ý kiến người lao động về nội dung giám sát qua gửi phiếu khảo sát hoặc góp ý kiến qua hòm thư góp ý, hoặc bằng phương thức khác phù hợp.

d. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị phản ánh trực tiếp của đoàn viên công đoàn, người lao động về nội dung giám sát đối với đối tượng giám sát.

đ. Thông qua kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. 

e. Tổng hợp, nghiên cứu nội dung và kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động về nội dung giám sát. 

g. Tham gia đoàn giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng cấp về nội dung giám sát liên quan đến quyền lợi ích, nghĩa vụ của người lao động.

II. Hoạt động phản biện xã hội
1. Đối tượng và phạm vi phản biện
1.1. Đối tượng và phạm vi phản biện của Công đoàn là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn. 

Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, vấn đề phản biện cụ thể cần tập trung vào nội dung quy định tại tiết 2.1, Điểm 2, Mục I hướng dẫn này. 

1.2. Tham gia phản biện nội dung theo đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

2. Nội dung phản biện : Theo khoản 2, điều 9 Quy chế, cụ thể :  

- Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo;
- Sự phù hợp với văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực tiễn của đơn vị, địa phương;
- Tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của văn bản dự thảo;

- Dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của văn bản dự thảo;

Ngoài 04 nội dung trên, các cấp Công đoàn khi tham gia phản biện cần tập trung 2 nôi dung sau : 

- Quyền, lợi ích cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
- Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật. 

3. Các hình thức phản biện

3.1. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của Công đoàn cấp dưới: Gửi lấy ý kiến nội dung cần phản biện tới Công đoàn có nhiều người lao động bị điều chỉnh bởi nội dung liên quan. Tổng hợp ý kiến tham gia của Công đoàn cấp dưới, nghiên cứu xây dựng văn bản phản biện gửi đến cơ quan soạn thảo.

3.2. Tổ chức đối thoại với cơ quan soạn thảo về nội dung phản biện khi cần  làm rõ mục đích, tư tưởng chỉ đạo xây dựng nội dung văn bản đó, cơ sở xây dựng dự thảo nội dung văn bản.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch phản biện
Tùy tính chất, phạm vi đối tượng điều chỉnh của nội dung văn bản phản biện và quỹ thời gian chuẩn bị ý kiến phản biện, cấp Công đoàn được lấy ý kiến phản biện lựa chọn hình thức tổ chức phản biện phù hợp.

a. Khi nhận được văn bản yêu cầu phản biện Công đoàn các cấp nghiên cứu, xây dựng văn bản phản biện của cơ quan mình.  
b. Kết quả phản biện làm thành văn bản gửi đến cơ quan soạn thảo. 

c. Theo dõi việc tiếp thu ý kiến phản biện của cơ quan soạn thảo. Khi cơ quan soạn thảo văn bản chưa tiếp thu ý kiến phản biện mà chưa có giải thích hoặc giải thích chưa thuyết phục thì Công đoàn bảo lưu ý kiến phản biện phản ánh lên cấp thẩm quyền.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Liên đoàn Lao động tỉnh 
1.1. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt; tổ chức tập huấn đến Công đoàn cấp dưới nội dung Quy chế và Hướng dẫn này để thực hiện. Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phạm vi phân cấp quản lý. Chỉ đạo Công đoàn cấp dưới thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của cấp mình.  

1.2. Hàng năm, xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, báo cáo với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh trước khi thực hiện.
1.3. Định kỳ 6 tháng, một năm có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội về Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
2. LĐLĐ huện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh 

2.1. Tổ chức triển khai Hướng dẫn này đến công đoàn cơ sở trực thuộc;
2.2. Hàng năm xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và báo cáo cấp ủy, chính quyền đồng cấp trước khi thực hiện.

2.3. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của công đoàn cơ sở thuộc đơn vị mình quản lý.
3.4. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện giám sát và phản biện xã hội về LĐLĐ tỉnh.
Trên đây là nội dung hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội, trong quá trình tổ chức thực hiện, có vướng mắc đề nghị các cấp Công đoàn phản ánh kịp thời về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:




- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban CSKTXH và TĐKT TLĐ;
- TT và các ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, thành phố,

  Công đoàn ngành và tương đương,

  CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP, ban CS-PL.
TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đồng  
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